
Biểu số: 16C/GNN-2025

Khổ biểu: 29,7x21cm

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Trương Đức Thắng Làm nông Đức Hưng, Ia Nan Bần nông 12/12 Trương Bạch Đằng

Trương Đức Thắng Đức Hưng, Ia Nan Đức Hưng, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Thảo

29/11/2002 Kinh, Không Đoàn

064202006940

Hoàng Quang Quý Làm nông Đức Hưng, Ia Nan Bần nông 0/12 Hoàng Quang Binh

Hoàng Quang Quý Đức Hưng, Ia Nan Đức Hưng, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Thảm

14/2/2003 Kinh, Không Đoàn

064203006633

Trần Đình  Nam Làm nông Đức Hưng, Ia Nan Bần nông 11/12  Trần Đình Nghị

Trần Đình  Nam Đức Hưng, Ia Nan Đức Hưng, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Phượng

21/9/2003 Kinh, Không Đoàn

06403008512

Hoàng  Bảo  Trung Làm nông Đức Hưng, Ia Nan Bần nông 11/12 Hoàng Văn Sử

Hoàng  Bảo  Trung Đức Hưng, Ia Nan Đức Hưng, Ia Nan Bần nông Không Hoàng Thị Nghĩa

15/01/2004 Kinh, Không Đoàn

064204004338

Hoàng Minh  Tuấn Công nhân Đức Hưng, Ia Nan Bần nông 11/12 Hoàng Minh Tiến 

Hoàng Minh  Tuấn Tổ 82, Phường Hòa Khánh, TP. Đà NẵngĐức Hưng, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Nhơn

21/10/2004 Kinh, Không Đoàn

064204005677

Lê Văn  Đức Làm nông Đức Hưng, Ia Nan Bần nông 12/12 Lê Văn Dũng

Lê Văn  Đức Đức Hưng, Ia Nan Đức Hưng, Ia Nan Bần nông Không Trần Thị Hưng

11/20/2004 Kinh, Không Đoàn

038204027931

Nguyễn Trường  An Làm nông Đức Hưng, Ia Nan Bần nông 12/12 nguyễn Văn Toản

Nguyễn Trường  An Đức Hưng, Ia Nan Đức Hưng, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Hoàn

3/8/2006 Kinh, Không Đoàn

064206003363

Trần Ngọc  Điệp Làm nông Đức Hưng, Ia Nan Bần nông 12/12 Trần Ngọc Đăng

Trần Ngọc  Điệp Đức Hưng, Ia Nan Đức Hưng, Ia Nan Bần nông Không Trần Thị Hoàn

12/11/2007 Kinh, Không Đoàn

064207014288
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Phụ lục III

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN (KHÁM TUYỂN) NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

  VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân xã)

Số TT
Ghi chú
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Nguyễn  Văn  Bách Làm nông Đức Hưng, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Khá

Nguyễn  Văn  Bách Đức Hưng, Ia Nan Đức Hưng, Ia Nan Bần nông Không  Nguyễn Thị Nhạn

13/3/2007 Kinh, Không Đoàn

064207015753

Phan Văn Đình  Diệm Làm nông Đức Hưng, Ia Nan Bần nông 12/12 Phan Văn Chiểu

Phan Văn Đình  Diệm Đức Hưng, Ia Nan Đức Hưng, Ia Nan Bần nông Không  Chu Thị Thu

13/10/2007 Kinh, Không Đoàn

064207002719

Nguyễn Minh Tư Làm nông Đức Hưng, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Ba

Nguyễn Minh Tư Đức Hưng, Ia Nan Đức Hưng, Ia Nan Bần nông Không Bùi Thị Kim Thúy

16/03/2007 Kinh, Không Đoàn

064207011469

Hoàng Đức   Tặng Làm nông Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Hoàng Thanh Phong

Hoàng Đức   Tặng Ia Boong, Ia Nan Ia Boong, Ia Nan Bần nông Không Hoàng Thị Tình

04/09/2001 Kinh, Không Đoàn

064201011853

Nguyễn Quốc   Viễn Công nhân Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Thế Vương

Nguyễn Quốc   Viễn Khu Phố Tân Lập, Phường Đông Hóa, TP. Hồ Chí MinhIa Boong, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Ngọc

24/9/2001 Kinh, Không Đoàn

064201008714

Nguyễn Bắc   Nam Làm nông Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Quyết

Nguyễn Bắc   Nam 32 Trần Hữu Trang, Hòa Cường, Đà NẵngIa Boong, Ia Nan Bần nông Không Phan Thị Quế

6/5/2001 Kinh, Không Đoàn

064200001008

Lê Văn  Nam Làm nông Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Lê Văn Chanh

Lê Văn  Nam Ia Boong, Ia Nan Ia Boong, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Hằng

8/12/2002 Kinh, Không Đoàn

038202023245

Vũ Minh Phương Làm nông Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Vũ Hồng Quân

Vũ Minh Phương Ia Boong, Ia Nan Ia Boong, Ia Nan Bần nông Không Trần Thị Vân

22/10/2002 Kinh, Không Đoàn

064202010874

Nguyễn Hồng  Quân Công nhân Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Quốc

Nguyễn Hồng  Quân Vĩnh Hội, HCM Ia Boong, Ia Nan Bần nông Không Phạm Thị Hồng Hạnh

30/11/2002 Kinh, Không Đoàn

064202010200

Nguyễn Thế Du Công nhân Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Thế An

Nguyễn Thế Du Tăng Nhơn Phú, HCM Ia Boong, Ia Nan Bần nông Không Trần Thị Hiền Lương

4/3/2003 Kinh, Không Đoàn

064205010625

Nguyễn Bình Nguyên Làm nông Ia Boong, Ia Nan Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Sửu

Nguyễn Bình Nguyên Ia Boong, Ia Nan Ia Boong, Ia Nan Bần nông Không Phan Thị Vy

26/01/2003 Kinh, Không Đoàn

044203006754
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Dương Tuấn Vũ Công nhân Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Dương Văn Anh

Dương Tuấn Vũ Khu phố 13, Phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí MinhIa Boong, Ia Nan Bần nông Không Hà Thị Luấn

24/12/2004 Kinh, Không Đoàn

064204014541

Quách Văn  Thành Công nhân Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Quách Văn Thạo

Quách Văn  Thành Phường Tăng Nhơn Phú, HCMIa Boong, Ia Nan Bần nông Không Trần Thị Loan

18/10/2004 Kinh, Không Đoàn

064204002211

Nguyễn Ngọc  Sơn Công nhân Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Ngọc  Sơn Lai Khê, Hải Phòng Ia Boong, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Minh

20/10/2006 Kinh, Không Đoàn

030206008552

Lê Đình  Đạt Làm nông Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Trọng Dũng

Lê Đình  Đạt Ia Boong, Ia Nan Ia Boong, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Trung

16/5/2006 Kinh, Không Đoàn

038206003185

Lê Văn  Thịnh Làm nông Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Lê Văn Đỉnh

Lê Văn  Thịnh Ia Boong, Ia Nan Ia Boong, Ia Nan Bần nông Không Trần Thị Minh

24/1/2005 Kinh, Không Đoàn

064205001777

Dương Quốc  Bảo Làm nông Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Dương Văn  Anh

Dương Quốc  Bảo Ia Boong, Ia Nan Ia Boong, Ia Nan Bần nông Không  Hà thị Luấn

01/5/2007 Kinh, Không Đoàn

064207003794

Trần Quang  Dũng Làm nông Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Trần Đức Lành

Trần Quang  Dũng Ia Boong, Ia Nan Ia Boong, Ia Nan Bần nông Không  Nguyễn Thị Minh

03/12/2007 Kinh, Không Đoàn

064207007736

Lê  Văn  Tú Làm nông Ia Boong, Ia Nan Bần nông 12/12 Lê Văn Bính

Lê  Văn  Tú Ia Boong, Ia Nan Ia Boong, Ia Nan Bần nông Không  Nguyễn Thị Châu

08/7/2007 Kinh, Không Đoàn

064207010291

Đậu Thái  Công Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông 12/12 Đậu Trọng Thủy

Đậu Thái  Công Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không Phạm Thị Lan

11/9/2001 Kinh, Không Đoàn

064201016466

Lê Đình  Dũng Công nhân Ia Chía, Ia Nan Bần nông 12/12 Lê Đình Lợi

Lê Đình  Dũng Tổ 44, Phường Liên Chiểu, Đà NẵngIa Chía, Ia Nan Bần nông Không Vũ Thị Viễn

17/12/2001 Kinh, Không Đoàn

038201026504

Lê Bá  Chủ Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông 12/12 Lê Bá Tỉnh

Lê Bá  Chủ Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không Trần Thị Bình

14/4/2003 Kinh, Không Đoàn

064203007239
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Triệu Đức  Vĩ Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông 12/12 Triệu Đức Hùng

Triệu Đức  Vĩ Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Nga

2/2/2004 Kinh, Không Đoàn

0642030307743

Nguyễn Văn  Tuyên Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn  Tuyên Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không Ngyễn Thị Hương

17/06/2006 Kinh, Không Đoàn

064206009674

Nguyễn Văn  Ngọc Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Lực 

Nguyễn Văn  Ngọc Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Hiền 

7/11/2006 Kinh, Không Đoàn

064206019249

Nguyễn Xuân  Nguyên Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông 9/12 Nguyễn Xuân Thu

Nguyễn Xuân  Nguyên Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Nga

23/07/2006 Kinh, Không Đoàn

064206015732

Trần  Đức  Nam Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông 12/12 Trần Chí Thanh

Trần  Đức  Nam Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không  Nguyễn Thị Hà

09/12/2007 Kinh, Không Đoàn

064207004548

Dương Tuấn Kiệt Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông 09/12 Dương Văn Sinh

Dương Tuấn Kiệt Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không  Trần Thị Lý

25/3/2007 Kinh, Không Không

064207010763

Cao Văn  Thái Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông 12/12 Cao Văn  Năm

Cao Văn  Thái Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không  Ngân Thị Hiệp

29/12/2007 Kinh, Không Đoàn

064207006160

Nguyễn Văn  Hạnh Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Vinh

Nguyễn Văn  Hạnh Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không  Nguyễn Thị Hiểu

30/6/2007 Kinh, Không Đoàn

064202002443

Trần Văn  Công Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông 12/12 Trần Văn Thắng

Trần Văn  Công Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Lan

19/7/2007 Kinh, Không

064207008225

Biền Văn  Hoàng Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông 12/12 Biền Văn Hùng

Biền Văn  Hoàng Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không  Nguyễn Thị Tâm

05/12/2007 Kinh, Không Đoàn

064207010870

Bùi Anh Tuấn Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông 12/12 Bùi Văn Khoa

Bùi Anh Tuấn Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không  Lê Thị Thúy

01/12/2007 Kinh, Không Đoàn

064207005599
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Nguyễn Văn Hiếu Làm nông Ia Đao, Ia Nan Bần nông 7/12 Con ngoài dã thú

Nguyễn Văn Hiếu Ia Đao, Ia Nan Ia Đao, Ia Nan Bần nông Không Trương Thị Nghĩa

31/3/2003 Kinh, Không Đoàn

064203013323

Hoàng Hồng  Hải Công nhân Ia Đao, Ia Nan Bần nông 10/12 Hoàng Văn Huế 

Hoàng Hồng  Hải Phước An, Đồng Nai Ia Đao, Ia Nan Bần nông Không Trương Thị Toàn 

15/11/2005 Kinh, Không Không

064205015568

Phan Vũ Thanh  Thế Làm nông Ia Đao, Ia Nan Bần nông 11/12 Phan Hồng Thuận

Phan Vũ Thanh  Thế Ia Đao, Ia Nan Ia Đao, Ia Nan Bần nông Không Vũ Thị Thuần 

29/05/2006 Kinh, Không Đoàn

064206014808

Phùng Thanh Giang Làm nông Ia Đao, Ia Nan Bần nông 11/12 Phùng Xuân Kiều 

Phùng Thanh Giang Ia Đao, Ia Nan Ia Đao, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Thanh Huyền 

8/12/2006 Kinh, Không Đoàn

064206004730

Lê Công  Luận Làm nông Ia Đao, Ia Nan Bần nông 11/12 Lê Minh Lý

Lê Công  Luận Ia Đao, Ia Nan Ia Đao, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Ngoan

28/06/2006 Kinh, Không Đoàn

064206016070

Nguyễn Đại   Dương Làm nông Ia Đao, Ia Nan Bần nông 09/12 Nguyễn Xuân Luyến

Nguyễn Đại   Dương Ia Đao, Ia Nan Ia Đao, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Tuyết

17/11/2007 Kinh, Không Không

064207013673

Nguyễn Duy  Khánh Làm nông Ia Đao, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Đình Quynh

Nguyễn Duy  Khánh Ia Đao, Ia Nan Ia Đao, Ia Nan Bần nông Không  Hoàng Thị Tuyên

20/10/2007 Kinh, Không Đoàn

064207003506

Trần Duy  Thịnh Làm nông Ia Đao, Ia Nan Bần nông 12/12 Trần Tấn

Trần Duy  Thịnh Ia Đao, Ia Nan Ia Đao, Ia Nan Bần nông Không Lương Thị Giang

11/7/2007 Kinh, Không Đoàn

064207001823

Nguyễn văn  Thương Làm nông Ia Đao, Ia Nan Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Hải 

Nguyễn văn  Thương Ia Đao, Ia Nan Ia Đao, Ia Nan Bần nông Không  Phan Thị Hà

28/7/2007 Kinh, Không Đoàn

064207004109

Đàm Văn  Vượng Làm nông Ia Đao, Ia Nan Bần nông 12/12 Đàm Văn Võ

Đàm Văn  Vượng Ia Đao, Ia Nan Ia Đao, Ia Nan Bần nông Không  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

09/6/2007 Kinh, Không Đoàn

064207015495

Phạm Minh Nhật Làm nông Ia Đao, Ia Nan Bần nông 12/12 Phạm Tiến Quân

Phạm Minh Nhật Ia Đao, Ia Nan Ia Đao, Ia Nan Bần nông Không  Hoàng Thị Thúy

22/12/2007 Kinh, Không Đoàn

064207008754
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Đậu Trọng   Tú Công nhân Ia Nhú, Ia Nan Bần nông 12/12 Đậu Trọng Sơn

Đậu Trọng   Tú An Hội Tây, HCM Ia Nhú, Ia Nan Bần nông Không Hà Thị Nga

4/7/2001 Kinh, Không Đoàn

064201005950

Đinh  Đức  Minh Làm nông Ia Nhú, Ia Nan Bần nông 11/12 Đinh Xuân Văn 

Đinh  Đức  Minh Ia Nhú, Ia Nan Ia Nhú, Ia Nan Bần nông Không Phan Thị Hà

27/5/2002 Kinh, Không Đoàn

064202002434

Cao Văn Quản Công nhân Ia Nhú, Ia Nan Bần nông 12/12 Cao Văn Bảo

Cao Văn Quản Bình Lợi, HCM Ia Nhú, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Tám

26/8/2002 Kinh, Không Đoàn

038202025334

Nguyễn Viết Long Sinh viên Ia Nhú, Ia Nan Bần nông 12/12

Nguyễn Viết Long 8/138 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, TP. HuếIa Nhú, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Lương

7/8/2003 Kinh, Không Đoàn

064203013844

Nguyễn Hà Anh Tuấn Công nhân Ia Nhú, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Thế Hường

Nguyễn Hà Anh Tuấn Tổ 6, Phường Hòa Khánh, TP. Đà NẵngIa Nhú, Ia Nan Bần nông Không Hà Thị Song

24/4/2003 Kinh, Không Đoàn

064203015620

Lê Đức  Hậu Làm nông Ia Nhú, Ia Nan Bần nông 12/12 Lê Văn Chương

Lê Đức  Hậu Ia Nhú, Ia Nan Ia Nhú, Ia Nan Bần nông Không  Võ Thị Lưu

25/01/2007 Kinh, Không Đoàn

044207000089

Cao Xuân  Sinh Làm nông Ia Nhú, Ia Nan Bần nông 12/12 Cao Xuân Đường

Cao Xuân  Sinh Ia Nhú, Ia Nan Ia Nhú, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Lý

23/11/2007 Kinh, Không Đoàn

064207002590

Nguyễn Văn  Khoa Làm nông Ia Nhú, Ia Nan Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Sử

Nguyễn Văn  Khoa Ia Nhú, Ia Nan Ia Nhú, Ia Nan Bần nông Không  Đình Thị Hường

23/2/2007 Kinh, Thiên chúa Đoàn

064207008150

Đinh Đức  Hiếu Làm nông Ia Nhú, Ia Nan Bần nông 12/12 Đình Xuân Vân

Đinh Đức  Hiếu Ia Nhú, Ia Nan Ia Nhú, Ia Nan Bần nông Không  Phan Thị Hà

27/7/2007 Kinh, Không Đoàn

064207006529

Lê Văn  Nam Làm nông Ia Nhú, Ia Nan Bần nông 12/12 Lê Văn Bộ

Lê Văn  Nam Ia Nhú, Ia Nan Ia Nhú, Ia Nan Bần nông Không  Nguyễn Thị Tuyến

13/7/2007 Kinh, Không Đoàn

070207003597

Võ Ngọc  Hòa Làm nông Ia Nhú, Ia Nan Bần nông 12/12 Võ Văn Thương

Võ Ngọc  Hòa Ia Nhú, Ia Nan Ia Nhú, Ia Nan Bần nông Không  Trần Thị Hưởng

08/3/2007 Kinh, Không Đoàn

064207003261
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Phạm Hồng Đức Sinh viên Ia Kle, Ia Nan Bần nông 12/12 Phạm Văn Sỹ

Phạm Hồng Đức ĐH Thủy Lợi, HCM Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không Tạ Thị Hưng

08/03/2001 Kinh, Không Đoàn

044201006581

Nguyễn Chiến  Thắng Làm nông Ia Kle, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Đức Ngân

Nguyễn Chiến  Thắng Ia Kle, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Sen

10/5/2006 Kinh, Không Đoàn

064201006145

Đăng Xuân  Hiệp Làm nông Ia Kle, Ia Nan Bần nông 12/12 Đăng Thanh Bình

Đăng Xuân  Hiệp Ia Kle, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Hà (chết)

8/8/2001 Kinh, Không Đoàn

064201008085

Nguyễn Quốc Nhật Công nhân Ia Kle, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Quốc Hưng

Nguyễn Quốc Nhật Trường Vinh, Nghệ An Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không Trần Thị Hường

07/07/2002 Kinh, Không Đoàn

064202007266

Hoàng Trung Thực Làm nông Ia Kle, Ia Nan Bần nông Đ/H Hoàng Ngọc Lương

Hoàng Trung Thực Ia Kle, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Nga

23/1/2002 Kinh, Không Đoàn

064202011926

Hồ Xuân Hạnh Làm nông Ia Kle, Ia Nan Bần nông 12/12 Hồ Đại Lợi

Hồ Xuân Hạnh Ia Kle, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Hồng

6/10/2003 Kinh, Không Đoàn

064203012124

Nguyễn Văn  Đức Làm nông Ia Kle, Ia Nan  - Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Hợi 

Nguyễn Văn  Đức Ia Kle, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan  - Trung nông Không Nguyễn Thị Tuyến

3/16/2003  - Kinh, Không Đoàn

064203006098

Trần Đức  Thắng Làm nông Ia Kle, Ia Nan Bần nông 12/12 Trần Đức Thẩn 

Trần Đức  Thắng Ia Kle, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Đảm 

27/12/2006 Kinh, Không Đoàn

064206013450

Nguyễn Văn  Mạnh  Làm nông Ia Kle, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Hợi

Nguyễn Văn  Mạnh Ia Kle, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không  Nguyễn Thị Tuyết 

23/8/2007 Kinh, Không Đoàn

064207014041

Nguyễn Phi  Hùng Làm nông Ia Kle, Ia Nan Bần nông 10/12 Nguyễn Xuân Lý

Nguyễn Phi  Hùng Ia Kle, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Mùi 

05/4/2007 Kinh, Không Đoàn

064207013565

Trần Đức  Thanh Làm nông Ia Kle, Ia Nan Bần nông 12/12 Trần Đức Tiến

Trần Đức  Thanh Ia Kle, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không  Lê Thị Lĩnh 

03/7/2007 Kinh, Không Đoàn

064207002570

73

74

67

68

69

70

71

72

64

65

66



Trần Văn Nam Làm nông Ia Kle, Ia Nan Bần nông 12/12 Trần Văn Hào

Trần Văn Nam Ia Kle, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không Hoàng Thị Mỹ Chung

15/7/2007 Kinh, Không Đoàn

064207015683

Nguyễn Minh  Tiến Làm nông Ia Kle, Ia Nan Bần nông 11/12 Nguyễn Minh Yên ( Chết)

Nguyễn Minh  Tiến Ia Kle, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Hợi

10/7/2007 Kinh, Không Đoàn

064207017608

Phạm Văn  Nam Làm nông Ia Kle, Ia Nan Bần nông 11/12 Phạm Văn Sỹ

Phạm Văn  Nam Làng Nú, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không Tạ Thị Hưng

10/7/2007 Kinh, Không Đoàn

064207001693

Lê Văn  Thắng Làm nông Ia Kle, Ia Nan Bần nông 10/12 Lê Văn Trãi

Lê Văn  Thắng Làng Nú, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Thanh

08/06/2007 Kinh, Không Đoàn

038207008890

Nguyễn Văn  Mạnh  Làm nông Ia Kle, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Hợi

Nguyễn Văn  Mạnh Ia Kle, Ia Nan Ia Kle, Ia Nan Bần nông Không  Nguyễn Thị Tuyết 

23/8/2007 Kinh, Không Đoàn

064207014041

Rơ Lan Thuênh Làm nông Làng Tung, Ia Nan Bần nông 7/12 Rơ Châm Bê ( Chết)

Rơ Lan Thuênh Làng Tung, Ia Nan Làng Tung, Ia Nan Bần nông Không Rơ  Lan H'Vênh

1/1/2003 Jrai, Không Không

064203011497

Nguyễn Vĩnh  Trường Công nhân Làng Tung, Ia Nan Bần nông 11/12 Nguyễn Vinh Khiêm

Nguyễn Vĩnh  Trường 6/71 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, TP. HuếLàng Tung, Ia Nan Bần nông Không Phạn Thị Kiều

11/4/2003 Kinh, Không Đoàn

064203004469

Nguyễn Toàn Chung Làm nông Làng Tung, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Khích

Nguyễn Toàn Chung Thanh Khê, Đà Nẵng Làng Tung, Ia Nan Bần nông Không Trịnh Thị Toàn

11/12/2004 Jrai, Không Đoàn

064204004235

Thái Nhật  Trường Làm nông Làng Tung, Ia Nan Bần nông 11/12 Thái Thanh Được

Thái Nhật  Trường Làng Tung, Ia Nan Làng Tung, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Ngọc 

20/3/2004 Kinh, Không Đoàn

064204004368

Rơ Châm  Thuật Công nhân Làng Tung, Ia Nan Bần nông 8/12 Rơ Lan Kút

Rơ Châm  Thuật Bình Cơ, HCM Làng Tung, Ia Nan Bần nông Không Rơ Châm H' Phư

08/10/2004 Jrai, Không Đoàn

064204004237

Ksor Đang Làm nông Làng Tung, Ia Nan Bần nông 7/12 Rơ Lan Klil

Ksor Đang Làng Tung, Ia Nan Làng Tung, Ia Nan Bần nông Không Ksor Khim

28/02/2005 Jrai, Không Không

064205013881
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Rơ Lan  Ngân Làm nông Làng Tung, Ia Nan Bần nông 7/12 Rơ Châm Hýit

Rơ Lan  Ngân Làng Tung, Ia Nan Làng Tung, Ia Nan Bần nông Không Rơ Lam Blim

30/09/2006 Jrai, Không Đoàn

064206003362

Rơ Châm   Kiệt Làm nông Làng Tung, Ia Nan Bần nông 12/12 Rơ Mah Thơm

Rơ Châm   Kiệt Làng Tung, Ia Nan Làng Tung, Ia Nan Bần nông Không Rơ Châm H' Bay

4/9/2006 Jrai, Không Đoàn

064206003411

Ksor Hậu Công nhân Làng Tung, Ia Nan Bần nông 7/12 Rơ Mah Thun

Ksor Hậu Khu phố 4c, Phường Bình Cơ, TP. Hồ Chí MinhLàng Tung, Ia Nan Bần nông Không Ksor H' Jõm

11/11/2006 Jrai Không

064206004572

Rơ Châm   Điệp Làm nông Làng Tung, Ia Nan Bần nông 8/12 Rơ Châm Pét

Rơ Châm   Điệp Làng Tung, Ia Nan Làng Tung, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Minh

12/10/2006 Jrai, Không Đoàn

064206002082

Rơ Châm  Ca Công nhân Làng Tung, Ia Nan Bần nông 7/12 Rơ Lan Chuyên 

Rơ Châm  Ca Tổ 5 khu phố 3, Phường Bình Cơ, TP. Hồ Chí MinhLàng Tung, Ia Nan Bần nông Không Rơ Châm Đang

21/12/2006 Jrai, Không Không

064206003409

Rơ Mah  Sắc Làm nông Làng Tung, Ia Nan Bần nông 10/12 Ksor Ben 

Rơ Mah  Sắc Làng Tung, Ia Nan Làng Tung, Ia Nan Bần nông Không Rơ Mah H' Huế

17/10/2006 Jrai, Không Đoàn

064206004755

Rơ Lan Thích Công nhân Làng Tung, Ia Nan Bần nông 7/12 Siu Thinh

Rơ Lan Thích Bình Cơ, HCM Làng Tung, Ia Nan Bần nông Không  Rơ lan H'lép

07/02/2007 Jrai, Không Không

064207009415

Ksor Lan Vương Làm nông Làng Tung, Ia Nan Bần nông 12/12 Rơ Lan Lực

Ksor Lan Vương Làng Tung, Ia Nan Làng Tung, Ia Nan Bần nông Không Ksor H' Bin

01/6/2007 Jrai, Không Đoàn

064207002397

Nguyễn Gia  Bảo Làm nông Làng Tung, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Đức

Nguyễn Gia  Bảo Làng Tung, Ia Nan Làng Tung, Ia Nan Bần nông Không  Nguyễn Thị Vân

29/4/2007 Kinh, Không Đoàn

070207003950

Rơ Mah  Hùng Làm nông Làng Tung, Ia Nan Bần nông 7/12 0

Rơ Mah  Hùng Làng Tung, Ia Nan Làng Tung, Ia Nan Bần nông Không Rơ Mah H' Byel

24/8/2007 Kinh, Không Đoàn

064207014147

Nguyễn Sỹ  Thắng Công nhân Làng Nú, Ia Nan Bần nông Đ/H Nguyễn Sỹ Thủy

Nguyễn Sỹ  Thắng Hòa Xuân, Đà Nẵng Làng Nú, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Tư

5/6/2002 Kinh, Không Đoàn

064202008491
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Lê Phú  Long Làm nông Làng Nú, Ia Nan Bần nông 12/12 Lê Phú Tân  ( ©)

Lê Phú  Long Làng Nú, Ia Nan Làng Nú, Ia Nan Bần nông Không Hồ Thị Luật

2/2/2002 Kinh, Không Đoàn

064202016918

Phạm Tiến  Dũng Công nhân Làng Nú, Ia Nan Bần nông 12/12 Phạm Cao Thẳng

Phạm Tiến  Dũng Phường Hiệp Bình, HCM Làng Nú, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Phú 

15/12/2003 Kinh, Không Đoàn

064203003329

Rơ Lan Dương Làm nông Làng Nú, Ia Nan Bần nông 7/12 Rơ Châm Neo

Rơ Lan Dương Làng Nú, Ia Nan Làng Nú, Ia Nan Bần nông Không Rơ Lan H'  Phiu

9/11/2004 Jrai, Không Đoàn

064204004382

Nguyễn Tô Quốc Thái Công nhân Làng Nú, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Tô Quốc Thái Tổ 10, Khu phố Đông Ba, Phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí MinhLàng Nú, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Lắm

24/4/2005 Kinh, Không Đoàn

064205004273

Rơ Lan  Hùng Làm nông Làng Nú, Ia Nan Bần nông 7/12 Ksor Plum

Rơ Lan  Hùng Làng Nú, Ia Nan Làng Nú, Ia Nan Bần nông Không Rơ Lan H' Mung

10/10/2005 Jrai, Không Không

064205004283

Kpuih  Pinh Làm nông Làng Nú, Ia Nan Bần nông 7/12 Siu Suẽh

Kpuih  Pinh Làng Nú, Ia Nan Làng Nú, Ia Nan Bần nông Không Kpuih H' Bem

10/4/2006 Jrai, Không Không

064206004732

Bùi Văn  Lượng Làm nông Làng Nú, Ia Nan Bần nông 11/12 Bùi Văn Nhân 

Bùi Văn  Lượng Làng Nú, Ia Nan Làng Nú, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Duyên

7/8/2006 Kinh, Không Đoàn

064206014653

Rơ Lan Quang Anh Làm nông Làng Nú, Ia Nan Bần nông 11/12 Lê Kim Thắng

Rơ Lan Quang Anh Làng Nú, Ia Nan Làng Nú, Ia Nan Bần nông Không Rơ Lan H' Phim

01/4/2006 Jrai, Không Đoàn

064206004707

Siu Đang Làm nông Làng Nú, Ia Nan Bần nông 8/12 Rơ Lan Mim

Siu Đang Làng Nú, Ia Nan Làng Nú, Ia Nan Bần nông Không Rơ Lan H' Hiép

15/2/2006 Jrai Đoàn

064206005042

Rơ Mah  Kiệt Làm nông Làng Nú, Ia Nan Bần nông 08/12 Siu  Khiết

Rơ Mah  Kiệt Làng Nú, Ia Nan Làng Nú, Ia Nan Bần nông Không  Rơ Mah H' Nghe

15/02/2007 Jrai, Không Đoàn

0642007002235

Rơ lan Bùi chuyên Làm nông Làng Nú, Ia Nan Bần nông 12/12 Rơ lan Nguyn

Rơ lan  Bùi  Chuyên Làng Nú, Ia Nan Làng Nú, Ia Nan Bần nông Không  Bùi Ngọc Quyên

28/12/2007 Jrai, Không Đoàn

064207001725
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Kpuih  Thúc Làm nông Làng Nú, Ia Nan Bần nông 9/12 Rơ Lan Ân

Kpuih  Thúc Làng Nú, Ia Nan Làng Nú, Ia Nan Bần nông Không  Kpuih H' MLít

04/12/2007 Jrai, Không Đoàn

064207002246

Trần  Đức Vũ Làm nông Làng Nú, Ia Nan Bần nông 12/12 Trần Văn Sinh

Trần  Đức Vũ Làng Nú, Ia Nan Làng Nú, Ia Nan Bần nông Không  Trần Thị Mị

29/9/2007 Kinh, Không Đoàn

064207001694

Nguyễn Minh  Đức Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Thắng

Nguyễn Minh  Đức Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Mai 

02/9/2001 Kinh, Không Đoàn

064201010862

Nguyễn Văn  Tiến Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn  Tiến Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Thu

25/7/2002 Kinh, Không Đoàn

038202027371

Trịnh văn  Hoan Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 12/12 Trịnh Văn Luân

Trịnh văn  Hoan Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Lê Thị Thuận

05/6/2002 Kinh, Không Đoàn

038202026769

Rơ Lan  Khiên Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 7/12 Siu Uen

Rơ Lan  Khiên Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Rơ Lan H' Glip

22/12/2003 Kinh, Không Không

064203004444

Siu  Xuân Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 6/12 Rơ Châm Thút

Siu  Xuân Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Siu H' Biết

22/12/2005 Kinh, Không Không

064205004142

Đặng Hoàng  Vũ Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 11/12 Đặng Xuân Tình

Đặng Hoàng  Vũ Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Đỗ Thị Xuân

18/7/2006 Kinh, Không Đoàn

070206005659

Nguyễn Thanh  Tân Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 11/12 Nguyễn Văn Trung 

Nguyễn Thanh  Tân Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Trần Thị Vân

28/01/2006 Kinh, Không Đoàn

064206007107

Siu  Khuyên Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 7/12 Rơ Mah Phong

Siu  Khuyên Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Siu H' Den 

30/06/2006 Kinh, Không Không

064206015452

Siu  Hưng Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 7/12 Siu Tung

Siu  Hưng Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Siu H' Phíat

02/10/2005 Jrai, Không Không

064205007059
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Rơ Mah Hảo Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 12-Jul Rơ Châm Glê

Rơ Mah Hảo Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Rơ Mah Liên 

03/8/2006 Kinh, Không Đoàn

064206005037

Rơ Mah San Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 9/12 Siu Hinh

Rơ Mah San Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Rơ Lan Blí

06/12/2006 Kinh, Không Đoàn

064206004649

Siu Thin Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 10/12 Rơ Lan Min

Siu Thin Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Siu Phíp

13/1/2006 Jrai, Không Đoàn

064206007107

Ksor  Kem Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 6/12 Siu Dem

Ksor  Kem Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Ksor Soăn

18/09/2006 Jrai, Không Không

064206005043

Siu  Út Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 7/12 Ksor Dô

Siu  Út Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không  Siu H'Byil

21/12/2007 Jrai, Không Đoàn

064207004258

Kpuih  Kiệt Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 7/12 Siu Liết

Kpuih  Kiệt Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không  Kpuih H' Bléc

27/3/2007 Jrai, Không Đoàn

064207000402

Rơ Châm  Chinh Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 7/12 Kror Hinh

Rơ Châm  Chinh Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không  Rơ Châm H' Pít

12/10/2007 Jrai, Không Đoàn

064207002536

Siu  Huỳnh Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 8/12 Rơ Châm Hói

Siu  Huỳnh Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Siu H' Tien

18/2/2007 Jrai, Không Không

064207013070

Siu  Kiên Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 8/12 Rơ Châm Hói 

Siu  Kiên Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không Siu H' Plen

02/9/2007 Jrai, Không Không

064207016944

Phạm Anh  Minh Làm nông Làng Sơn, Ia Nan Bần nông 9/12 Phạm Minh Gần

Phạm Anh  Minh Làng Sơn, Ia Nan Làng Sơn, Ia Nan Bần nông Không  Trương Thị Ba

12/9/2007 Kinh, Không Đoàn

064207011622

Lê Đức  Tình Công nhân Ia Chía, Ia Nan Bần nông Đ/H Lê Đức Nghĩa

Lê Đức  Tình An Nhơn, HCM Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không Thân Thị Thúy

19/11/2000 Kinh, Không Đoàn

064200010137
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Trần Đức   Chung Làm nông Ia Chía, Ia Nan Bần nông Đ/H Trần Trung Sỹ

Trần Đức   Chung Ia Chía, Ia Nan Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không Phạm Thị Lam

02/10/2000 Kinh, Không Đoàn

064200014651

Trần Văn  Nguyên Công nhân Ia Nhú, Ia Nan Bần nông Đ/H Trần Văn Thắng

Trần Văn  Nguyên K2/50 Phan Hành Sơn, Phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà NẵngIa Nhú, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Thúy

14/7/2000 Kinh, Không Đoàn

064200006167

Lê Đức Huy Công nhân Ia Nhú, Ia Nan Bần nông Đ/H Lê Văn Bình

Lê Đức Huy Phường Tân Uyên, HCM Ia Nhú, Ia Nan Bần nông Không Nguyễn Thị Huệ 

16/03/2000 Kinh, Không Đoàn

070200005570

Nguyễn Minh  Hiếu Công nhân Ia Chía, Ia Nan Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Minh  Hiếu Thanh Trì, Hà Nội Ia Chía, Ia Nan Bần nông Không Phạm Thị Thắm

07/2/2007 Kinh, Không Đoàn

064207001684
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